
Hãy trở thành một phần
của trường đại học
hàng đầu Hungary…
… với sự xuất chúng
● được xếp hạng trường đại học số 1

của Hungary  
● cơ sở đào tạo giáo dục bậc cao phổ

biến nhất giữa các thí sinh đăng ký
đại học 

● trường học dẫn đầu trong
những lãnh vực như kỹ thuật,
kinh doanh, chính trị và văn
hóa ở Hungary

… với công tác nghiên cứu
tân tiến nhất
● năm giải thưởng Nobel đến

từ những cựu sinh viên và
từ các khoa của trường

● những nhà nghiên cứu hạng đầu
với những công trình quốc tế

● những đối tác chiến lược
và những công trình nghiên
cứu liên kết chặt chẽ với
ngành 

… với những mối quan hệ
rộng khắp thế giới
● hiệp định song phương về

hợp tác và trao đổi học sinh
với 450 trường đại học khắp thế
giới

● thành viên tích cực của mạng lưới
các trường đại học quốc tế có uy tín

● chương trình liên kết đào tạo quốc tế
● sinh viên năng động và nhân viên cơ

động 
… với truyền thống lâu đời
● với quyền lợi để trao giải bằng và danh 

hiệu kể từ khi thành lập năm 1635
● dần dần được mở rộng và hiện tại bao 

gồm 8 khoa với 28000 sinh viên và gần 
1800 giáo sư
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TRƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC 
bằng tiếng anh và bằng các tiếng nước ngoài khác

Chương trình Cấp học của Học phí mỗi học kỳ sáu tháng*
các trương cho học sinh cho học sinh không   

trình Eu/EEA phải Eu/EEA

Chương trình Cấp học của Học phí mỗi học kỳ sáu tháng*
các trương cho học sinh cho học sinh không

trình Eu/EEA phải Eu/EEA
Năm chuản bị (Dự bị đại học)
Nhân Văn
Nghiên Cứu Anh và Mỹ** Dự bị đại học 750 EUR 750 EUR

Tin Học
Tin Học Phần Mềm Dự bị đại học 2,000 EUR 2,000 EUR

Khoa Học
Sinh Vật Học Dự bị đại học 1,700 EUR 1,700 EUR
Hóa Học (1 học kỳ) Dự bị đại học 1,900 EUR 1,900 EUR
Hóa Học (2 học kỳ) Dự bị đại học 1,200 EUR 1,200 EUR
Vật Lý Học (1 học kỳ) Dự bị đại học 1,600 EUR 1,600 EUR
Vật Lý Học (2 học kỳ) Dự bị đại học 2,500 EUR 2,500 EUR

Bằng Cử Nhân Đại Học (Bachelor)
Giáo Dục và Tâm Lý Học
Tâm Lý Học BA 4,200 EUR 4,200 EUR

Nhân Văn
Nghiên Cứu Anh và Mỹ** BA 750 EUR 750 EUR
Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Rôman, Pháp** BA 750 EUR 750 EUR
Tiếng Đức như Ngôn Ngữ Dân Tộc Thiểu Số và 
Văn Học (chuyên ngành Ngôn Ngữ Đức)** BA 750 EUR 750 EUR
Tiếng Đức ( chuyên ngành Ngôn Ngữ Đức)** BA 750 EUR 750 EUR
Nghiên cứu Ngôn Ngữ Rôman, Ý** BA 750 EUR 750 EUR
Tiếng Bồ Đào Nha (chuyên ngành Ngôn Ngữ Rôman)** BA 750 EUR 750 EUR
Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Rôman, Romanian** BA 750 EUR 750 EUR
Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Rôman, Tây Ban Nha** BA 750 EUR 750 EUR

Tin Học
Tin Học Phần Mềm BSc 3,000 EUR 3,000 EUR

Khoa Học
Sinh Vật Học BSc 2,900 EUR 2,900 EUR
Hóa Học BSc 2,500 EUR 2,500 EUR
Vật Lý Học BSc 2,900 EUR 2,900 EUR

Thạc Sỹ (Master)
Giáo Dục và Tâm Lý Học
Tâm Lý Học Văn Hóa và Giáo Dục MA 2,900 EUR 2,900 EUR
Tâm Lý Học MA 4,200 EUR 4,200 EUR

Nhân Văn
Nghiên Cứu Mỹ** MA 850 EUR 850 EUR
Nghiên Cứu Anh ** MA 850 EUR 850 EUR
Khóa Học Thạc Sỹ Châu Âu TEMA Đặc Tính và Sự   
Phát Triển của các vùng Châu Âu (Nền Văn Minh, MA 1,000 EUR 3,000 EUR
Dân Tộc, Vùng, Thành Phố) (chương trình hợp tác)
Ngôn ngữ Rôman, Pháp** MA 850 EUR 850 EUR
Tiếng Đức như Ngôn Ngữ Dân Tộc Thiểu  
Số và Văn Học (chuyên ngành Ngôn Ngữ Đức) MA 850 EUR 850 EUR
Tiếng Đức (chuyên ngành Ngôn Ngữ Đức) MA 850 EUR 850 EUR
Lịch Sử MA 850 EUR 850 EUR
Nghiên Cứu Hungary MA 850 EUR 850 EUR
Tiếng, Văn Học và Văn Hóa Ý** MA 850 EUR 850 EUR
Logic và Lý Thuyết Khoa Học MA 850 EUR 850 EUR
Tiếng và Văn Học Ba Lan** MA 850 EUR 850 EUR

Tiếng Bồ Đào Nha (chuyên ngành Ngôn Ngữ Rôman)** MA 850 EUR 850 EUR
Tiếng, Văn Học và Văn Hóa Romanian** MA 850 EUR 850 EUR
Tiếng và Văn Học Nga** MA 850 EUR 850 EUR
Tiếng, Văn Học và Văn Hóa Tây Ban Nha** MA 850 EUR 850 EUR

Tin Học
Tin Học Phần Mềm Msc 3,000 EUR 3,000 EUR
EIT ICT LABS chương trình Thạc sỹ:
An Ninh và Bảo Mật (chương trình hợp tác) Msc free 4,000 EUR
EIT ICT LABS chương trình Thạc sỹ:
Dịch Vụ Thiết Kế và Kỹ Sư Msc free 4,000 EUR
(chương trình hợp tác)

Luật
Pháp Luật Kinh Doanh Châu 
Âu và Quốc Tế (Master of Law) 300,000 HUF 300,000 HUF

Khoa Học
Sinh Vật Học Msc 3,300 EUR 4,300 EUR
Hóa Học Msc 3,000 EUR 3,000 EUR
Toán Học Msc 4,200 EUR 4,200 EUR
Vật Lý Học Msc 3,500-4,500 EUR 3,500-4,500 EUR
Địa Chất Học ( Địa Chất Dầu Khí) Msc 4,500 USD 5000 USD

Khoa Học Xã Hội
Nghiên Cứu Dân Tộc và Dân Tộc Thiểu Số MA 1,500 EUR 1,500 EUR
Chính Sách Y Tế, Lập Kế Hoạch và
Chuyên Viên Tài Chính trong Kinh Tế Y Tế MA 1,380 EUR 3,000 EUR

Tiến Sỹ (PhD)
Nhân Văn
Trường Tiến Sỹ Lịch Sử Nghệ Thuật PhD 350 EUR 2,200-3,100 EUR
Trường Tiến Sỹ Lịch Sử PhD 350 EUR 2,200-3,100 EUR
Trường Tiến Sỹ Ngôn Ngữ PhD 350 EUR 2,200-3,100 EUR
Trường Tiến Sỹ Nghiên Cứu Văn Học PhD 350 EUR 2,200-3,100 EUR
Trường Tiến Sỹ Triết Học PhD 350 EUR 2,200-3,100 EUR

Luật
Học Vị Tiến Sỹ trong Văn Hóa và Tội Phạm
Học Toàn Cầu (chương trình hợp tác) PhD 3,000 EUR 5,250 EUR

Khoa Học
Trường Tiến Sỹ Sinh Vật Học PhD 1,820•/333✱EUR 2,200 EUR
Trường Tiến Sỹ Hóa Học PhD 1,820•/333✱EUR 2,200 EUR
Trường Tiến Sỹ Khoa Học Trái Đất PhD 1,820•/333✱EUR 2,200 EUR
Trường Tiến Sỹ  Nghiên Cứu Môi Trường PhD 1,820•/333✱EUR 2,200 EUR
Trường Tiến Sỹ Toán Học PhD 1,820•/333✱EUR 2,200 EUR
Trường Tiến Sỹ Vật Lý Học PhD 1,820•/333✱EUR 2,200 EUR

* Học phí không có bao gồm phụ phí (như lệ phí nộp đơn, tiền sách, nhà ở)
** Tất cả các môn văn học và ngôn ngữ được giảng dạy với tiếng tương ứng vói môn học
✱ Trong trường hợp công tác nghiên cứu làm ngoài ELTE
• Trong trường hợp công tác nghiên cứu làm trong ELTE

w w w . e l t e . h u / e n / d e g r e e _ p r o g r a m s   


